
TT Mã học viên Họ và tên Chuyên ngành Môn thi Đối tượng

1 050101190042 Nguyễn Thị Phương Anh Giải phẫu bệnh Miễn dịch BSNT 44

2 050101190043 Nguyễn Thị Vân Anh Giải phẫu bệnh Miễn dịch BSNT 44

3 050101190044 Nguyễn Thị Hương Giải phẫu bệnh Miễn dịch BSNT 44

4 050101190045 Khuất Thị Lay Giải phẫu bệnh Miễn dịch BSNT 44

5 050101190046 Nguyễn Thị Quỳnh Giải phẫu bệnh Miễn dịch BSNT 44

6 050101190047 Trịnh Ngọc Sơn Giải phẫu bệnh Miễn dịch BSNT 44

7 050101190048 Lý Thị Huyền Trang Giải phẫu bệnh Miễn dịch BSNT 44

8 050101190049 Lê Thị Uyên Giải phẫu bệnh Miễn dịch BSNT 44

9 050101190050 Lã Thị Hải Yến Giải phẫu bệnh Miễn dịch BSNT 44

10 050101190051 Lê Thị Yến Giải phẫu bệnh Miễn dịch BSNT 44

11 50101180086 Nguyễn Viết Trung Giải phẫu bệnh Miễn dịch BSNT 43

12 050109190080 Nguyễn Mai Anh Lao và bệnh phổi Miễn dịch BSNT 44

13 050109190081 Vũ Thị Vân Anh Lao và bệnh phổi Miễn dịch BSNT 44

14 050109190082 Nguyễn Thành Công Lao và bệnh phổi Miễn dịch BSNT 44

15 050109190083 Nguyễn Minh Đoàn Lao và bệnh phổi Miễn dịch BSNT 44

16 050109190084 Nguyễn Thành Huy Lao và bệnh phổi Miễn dịch BSNT 44

17 050109190085 Khuất Thị Lương Lao và bệnh phổi Miễn dịch BSNT 44

18 050109190086 Vũ Ngọc Quyên Lao và bệnh phổi Miễn dịch BSNT 44

19 050109190087 Lương Thị Thạch Thảo Lao và bệnh phổi Miễn dịch BSNT 44

20 050109190088 Nguyễn Văn Trọng Lao và bệnh phổi Miễn dịch BSNT 44

21 050109190089 Bùi Đức Anh Tuấn Lao và bệnh phổi Miễn dịch BSNT 44

22 050101190374 Thân Thị Thu Cảnh Y sinh học di truyền Miễn dịch BSNT 44

23 050101190375 Trần Hiền Y sinh học di truyền Miễn dịch BSNT 44

24 050101190376 Nguyễn Bá Thị Hoa Y sinh học di truyền Miễn dịch BSNT 44

25 050101190377 Vũ Thị Minh Hòa Y sinh học di truyền Miễn dịch BSNT 44

26 050101190378 Nguyễn Thị Hương Y sinh học di truyền Miễn dịch BSNT 44

27 050101190379 Lê Thảo Ly Y sinh học di truyền Miễn dịch BSNT 44

28 050101190380 Hà Phương Nhung Y sinh học di truyền Miễn dịch BSNT 44

29 050101190381 Lê Thị Quyên Y sinh học di truyền Miễn dịch BSNT 44

30 050101190382 Nguyễn Trọng Thuyên Y sinh học di truyền Miễn dịch BSNT 44

31 050101190383 Phạm Quốc Trịnh Y sinh học di truyền Miễn dịch BSNT 44

32 050101180475 Hoàng Thị Hải Y sinh học di truyền Miễn dịch BSNT 43

33 050106170105 Phùng Thị Thúy Sinh lý bệnh - Miễn dịchMiễn dịch BSNT 43

34 050106190153 Nguyễn Đức Anh Nhi khoa Phôi thai học BSNT 44

35 050106190154 Phạm Ngọc Anh Nhi khoa Phôi thai học BSNT 44
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36 050106190155 Lường Hữu Bảy Nhi khoa Phôi thai học BSNT 44

37 050106190156 Bùi Tiến Công Nhi khoa Phôi thai học BSNT 44

38 050106190157 Nguyễn Thị Dung Nhi khoa Phôi thai học BSNT 44

39 050106190158 Vũ Thị Duyên Nhi khoa Phôi thai học BSNT 44

40 050106190159 Phạm văn Dương Nhi khoa Phôi thai học BSNT 44

41 050106190160 Phan Thị Hồng Hải Nhi khoa Phôi thai học BSNT 44

42 050106190161 Nguyễn Hữu Hiếu Nhi khoa Phôi thai học BSNT 44

43 050106190162 Đào Thị Việt Hường Nhi khoa Phôi thai học BSNT 44

44 050106190163 Lương Đức Tâm Nhi khoa Phôi thai học BSNT 44

45 050106190164 Dương Thị Thụy Nhi khoa Phôi thai học BSNT 44

46 050106190165 Đỗ Hạnh Trang Nhi khoa Phôi thai học BSNT 44

47 050106190166 Phạm Đức Tuấn Nhi khoa Phôi thai học BSNT 44

48 050106190167 Trần Duy Vũ Nhi khoa Phôi thai học BSNT 44

49 050106180220 Nguyễn Tiến Mạnh Nhi khoa Phôi thai học BSNT 43

50 050118190032 Đỗ Diệu Linh Dược lý và độc chất Sinh lý bệnh - MDBSNT 44

51 050118190033 Vũ Văn Tiến Dược lý và độc chất Sinh lý bệnh - MDBSNT 44

52 050101190271 Trần Thị Thúy Hạnh Sinh lý bệnh - Miễn dịchSinh lý bệnh BSNT 44

53 050101190272 Nguyễn Thị Huyền My Sinh lý bệnh - Miễn dịchSinh lý bệnh BSNT 44

54 50103180106 Nguyễn Ngọc Dương Hồi sức cấp cứu Sinh lý bệnh BSNT 43

55 050109190312 Nguyễn Quỳnh Anh Truyền nhiễm & CBNĐSinh lý bệnh MD BSNT 44

56 050109190313 Lê Thị Vân Anh Truyền nhiễm & CBNĐSinh lý bệnh MD BSNT 44

57 050109190314 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Truyền nhiễm & CBNĐSinh lý bệnh MD BSNT 44

58 050109190315 Trương Tư Thế Bảo Truyền nhiễm & CBNĐSinh lý bệnh MD BSNT 44

59 050109190316 Trần Việt Dũng Truyền nhiễm & CBNĐSinh lý bệnh MD BSNT 44

60 050109190317 Lương Hương Giang Truyền nhiễm & CBNĐSinh lý bệnh MD BSNT 44

61 050109190318 Phan Viết Hải Truyền nhiễm & CBNĐSinh lý bệnh MD BSNT 44

62 050109190319 Lê Quang Huy Truyền nhiễm & CBNĐSinh lý bệnh MD BSNT 44

63 050109190320 Lê Thị Huyền Truyền nhiễm & CBNĐSinh lý bệnh MD BSNT 44

64 050109190321 Nguyễn Thị Khánh Linh Truyền nhiễm & CBNĐSinh lý bệnh MD BSNT 44

65 050109190322 Lê Viết Nghĩa Truyền nhiễm & CBNĐSinh lý bệnh MD BSNT 44

66 050109190323 Nguyễn Thị Ngọc Truyền nhiễm & CBNĐSinh lý bệnh MD BSNT 44

67 050109190324 Nguyễn Vũ Hồng Vân Truyền nhiễm & CBNĐSinh lý bệnh MD BSNT 44

68 050109190325 Trần Quốc Vương Truyền nhiễm & CBNĐSinh lý bệnh MD BSNT 44

69 050109190326 Đoàn Thị Hải Yến Truyền nhiễm & CBNĐSinh lý bệnh MD BSNT 44


